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Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu như sau: 

 

STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Hóa chất 

1 1-Naphthylamine Ấn Chai/500g 1  

2 2-Nitrobenzoic Acid Bỉ Chai/25g 2  

3 4-methylacetanilide(p 

acetotoluidide) 

Bỉ Chai/25g 2 
 

4 Acetanilide Mỹ Chai/250g 1  

5 Acetic Acid Fisher Chai/500ml 5  

6 Acetic anhydride Trung Quốc Chai/2500ml 1  

7 Acetone Trung Quốc Chai/500ml 1  

8 Acetylsalicylic Acid Ấn Chai/500g 1  

9 Adipic acid Trung Quốc Chai/500g 1  

10 Ammonium Acetate Trung Quốc Chai/500g 1  

11 Ammonium Bicarbonate Trung Quốc Chai/500g 1  

12 Barium Hydroxide Trung Quốc Chai/500g 1  

13 Barium Sulfate Trung Quốc Chai/500g 1  

14 Benzamide Trung Quốc Chai/500ml 1  

15 Benzene Đức Chai/500ml 2  

16 Benzylic acid Trung Quốc Chai/250g 1  

17 Boric Acid Trung Quốc Chai/500g 2  

18 Calcium Oxide Trung Quốc Chai/500g 1  

19 Chloromethane Trung Quốc Chai/500ml 1  

20 Cinnamic acid Trung Quốc Chai/100g 1  

21 Crystal violet Chemsol/VN Chai/25g 4  

22 Dichloromethane (methylene 

chloride) 

Trung Quốc Chai/500mL 4 
 

23 Ethanol Trung Quốc Chai/500ml 10  

24 Hydrobromic Acid Trung Quốc Chai/500ml 1  

25 Magnesium Sulfate Trung Quốc Chai/500g 2  

26 Methanol Trung Quốc Chai/500ml 6  

27 n-Butanol Trung Quốc Chai/500ml 4  

28 n-Hexane Trung Quốc Chai/500ml 5  



29 Nickel chloride hexahydrate Trung Quốc Chai/500g 1  

30 Nitric Acid Trung Quốc Chai/500ml 3  

31 Petroleum Ether Trung Quốc Chai/500ml 4  

32 Potassium Bromate Trung Quốc Chai/500g 1  

33 Potassium Iodide Trung Quốc Chai/500g 2  

34 Salicylic acid Trung Quốc Chai/250g 3  

35 Silica gel 60, 0.04-0.06 Ấn Chai/1000g 1  

36 Stearic Acid Trung Quốc Chai/500g 1  

37 Sulfuric Acid Trung Quốc Chai/500ml 10  

38 Toluene Trung Quốc Chai/500ml 2  

39 Bromocresol Purple Ấn Chai/10g 1  

40 Kovac's Indole Reagent Trung Quốc Chai/100mL 1  

41 Lithium Chloride Trung Quốc Chai/500g 1  

42 Methyl violet Trung Quốc Chai/25g 1  

43 Potassium ferrocyanide Trung Quốc Chai/500g 1  

44 Chloromethane Trung Quốc Chai/500g 1  

Vật tư tiêu hao 

1 Ống mao quản Marienfeld - 

Đức 

100/ống 1 
 

2 Ống mao quản đo độ nóng chảy Marienfeld - 

Đức 

100/ống 1 
 

3 Đĩa ELISA 96 well, đáy bằng, có 

nắp 

Ý Bộ 10 
 

4 Falcon 50ml Mỹ Cái 100  

5 Màng nhôm (giấy bạc) Diamond-Mỹ Cuộn 5  

6 Bao tay cỡ M Mã Lai hộp 10  

7 Bao tay cỡ S Mã Lai hộp 10  

8 Tip 10-100 Aptaca-Ý Gói 3  

9 Tip 100-1000 Aptaca-Ý Gói 3  

10 Vial thuỷ tinh nâu 5 ml Alain-Trung 

Quốc 

Cái 20 
 

11 Vial thuỷ tinh nâu 10 ml Alain-Trung 

Quốc 

Cái 20 
 

12 Vial thuỷ tinh headspace 22ml Labfil Hộp 1  

Dụng cụ 

1 

Bộ sieve đo phân cấp hạt cát (7 

kích thước lỗ khác nhau 2, 1.7, 

1.4, 1.18, 1, 0.85 mm) 

Việt Nam Bộ 1  

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày nhận được báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

 + Người nhận: Nguyễn Thị Thu Trang 



+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2-612)- Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

       + Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556  

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 15/7/2024 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

                   TRƯỞNG PHÒNG  

                   

 

 

  

 

                 Trần Thị Thanh Lịch 
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